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cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược) quy định tại Điều 7 Nghị định số
260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (sau đây viết tắt là Nghị
định số 260/2026/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trực

tiếp tham gia hoặc có liên quan đến nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược tại
Việt Nam hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có quyền và nghĩa vụ theo quy

định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam là thành viên.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Kinh phí đối ứng là phần kinh phí ngoài ngân sách nhà nước do tổ chức

chủ trì, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến

lược cam kết bố trí hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược. Kinh phí đối ứng không bao gồm vốn ODA,

vốn vay ưu đãi được quy định tại Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10 tháng 9

năm 2025 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức

(ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài; viện trợ không hoàn lại và các khoản kinh

phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Kinh phí dự phòng là khoản kinh phí được lập, thẩm định và phê duyệt

trong dự toán của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược để chỉ cho thay đồi,
phát sinh theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định số 267/2025/NĐ-

CP ngày 14 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một

số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm

vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt

động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây viết
tắt là Nghị định số 267/2025/NĐ-CР).

3. Vị trí công việc là vị trí được giao cho cá nhân tham gia thực hiện nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược, được xác định trên cơ sở công việc được giao,

phạm vi trách nhiệm, yêu cầu về năng lực chuyên môn, khối lượng thời gian thực

hiện và kết quả phải hoàn thành làm căn cứ lập dự toán chỉ thù lao nhân lực thực

hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

4. Tổ chức chủ trì cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ là tổ chức chủ trì nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm

vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ.
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Điều 4. Nguồn kinh phí, nguyện tắc và mức bảo đảm kinh phí thực hiện

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

1. Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

a) Ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

và chuyển đổi số được bố trí theo quy định củaủa pháp luật về ngân sách nhà nước,

pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và pháp luật về công nghệ cao.

b) Nguồn kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, bao gồm:

b.1) Kinh phí đối ứng của tổ chức chủ trì, tổ chức, cá nhân tham gia thực

hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

b.2) Kinh phí từ hợp tác quốc tế;

b.3) Các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí thực hiện đối với nhiệm
vụ phát triển công nghệ chiến lược do Nhà nước đặt hàng; nhiệm vụ phát triển
công nghệ chiến lược nhằm nghiên cứu, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền
tảng hoặc công nghệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đổi với việc nâng cao năng

lực tự chủ công nghệ quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nhiệm vụ phát triển
công nghệ chiến lược có mức độ rủi ro cao về khoa học, công nghệ và đổi mới
sáng tạo.

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 70% kinh phí thực hiện đối với nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược nhằm phát triển sản phẩm công nghệ chiến

lược có khả năng ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa. Phần kinh phí còn lại

do tổ chức chủ trì, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược bố trí từ kinh phí đối ứng theo quyết định phê duyệt của cơ quan

quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là cơ quan quản
lý nhiệm vụ) theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN

ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định
về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng và ký hợp đồng thục hiện nhiệm vụ nghiên

cứu và phát triển công nghệ chiến lược thuộc Chương trình khoa học, công nghệ

và đổi mới sáng tạo quốc gia đặc biệt về công nghệ chiến lược (sau đây viết tắt là
Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN);

c) Mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược quy định tại điểm b khoản này được xác định trên cơ sở một hoặc

một số tiêu chí sau đây:

c.1) Mục tiêu làm chủ, phát triển công nghệ chiến lược, phát triển sản phẩm
công nghệ chiến lược;

c.2) Giai đoạn phát triển và mức độ hoàn thiện của công nghệ chiến lược,

sản phẩm công nghệ chiến lược;
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c.3) Mức độ rủi ro về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo;

c.4) Khả năng bố trí, huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước và mức

độ tham gia của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;

c.5) Khả năng ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa kết quả thực hiện

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

c.6) Mức độ đóng góp của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiển lược đối với

nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao năng

lực cạnh tranh quốc gia.

3. Nguyên tắc bố trí kinh phí đối ứng

a) Kinh phí đối ứng là một bộ phận của dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược, được lập, thẩm định, phê duyệt đồng thời với dự

toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

b) Kinh phí đối ứng phải được bố trí theo từng gói công việc, phù hợp với

mục tiêu, nội dung, sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện của từng gói công việc.
Gói công việc được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2026/TT-
BKHCN. Việc bố trí kinh phí đối ứng phải bảo đảm tính hợp lý, khả thi và phù

hợp với phần công việc, trách nhiệm, mức độ tham gia thực hiện của tổ chức chủ

trì, tổ chức và cá nhân có cam kết bố trí hoặc huy động kinh phí đối ứng.

Điều 5. Kinh phí đối ứng

1. Kinh phí đối ứng bao gồm:

a) Tiền từ các nguồn tài chính hợp pháp của tổ chức chủ trì, tổ chức, cá nhân

tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

b) Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, phòng thí nghiệm, cơ sở thử

nghiệm, hạ tầng kỹ thuật và các tài sản hữu hình hợp pháp được huy động trực
tiếp để thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

c) Quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền
sử dụng công nghệ, phần mềm và các tài sản vô hình hợp pháp khác được sử dụng

trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

d) Chỉ phí nhân lực trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược bao gồm tiền lương, tiền công hoặc thù lạo được chi trả từ nguồn
kinh phí hợp pháp, không sử dụng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước;

đ) Các nguồn lực hợp pháp khác được huy động trực tiếp để thực hiện nhiệm
vụ phát triển công nghệ chiến lược.

2. Nguyên tắc xác định giá trị kinh phí đối ứng

a) Chỉ tính vào kinh phí đối ứng phần giá trị thực tế sử dụng trực tiếp để thực

hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

b) Không tính vào kinh phí đối ứng phần giá trị:
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b.1) Đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

b.2) Đã được sử dụng để xác định kinh phí đối ứng của nhiệm vụ phát triển
công nghệ chiến lược, chương trình hoặc dự án khác.

c) Giá trị tài sản quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, được xác định như sau:

c.1) Giá trị khấu hao hoặc chỉ phí sử dụng thực tế được phân bổ tương ứng

với thời gian sử dụng trực tiếp để thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp;

c.2) Chỉ phí thuê thực tế theo hợp đồng và chứng từ thanh toán hợp pháp đối
với tài sản thuê.

d) Giá trị tài sản vô hình quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, được xác

định theo giá trị ghi trên sổ kế toán, giá trị theo hợp đồng, kết quả thẩm định giá

của tổ chức có chức năng thẩm định giá độc lập hoặc quy định của pháp luật có

liên quan, phân bổ tương ứng với thời gian sử dụng trực tiếp để thực hiện nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược.

đ) Tiền lương, tiền công được chi trả từ nguồn kinh phí hợp pháp quy định

tại điểm d khoản 1 Điều này, được xác định trên cơ sở tiền lương, tiền công thực

tế đã chi trả.

e) Giá trị các nguồn lực khác quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này, được

xác định theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức hoặc đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng

quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bố trí một phần hoặc

toàn bộ kinh phí đối ứng thì việc quản lý, sử dụng quỹ thực hiện theo quy định tại
Điều 13 và Điều 14 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2025

của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa

học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo về tài chính và đầu tư trong khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là Nghị định số 265/2025/NĐ-CP).

Chương II

LẬP DỰ TOÁN ĐỐI VỚI CHI QUẢN LÝ VÀ CHI THỰC HIỆN NHIỆм
VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Mục 1. LẬP DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ PHÁT TRIẾN CÔNG

NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Điều 6. Nội dung chỉ cho hoạt động quản lý nhiệm vụ phát triển công
nghệ chiến lược

1. Nội dung chỉ cho hoạt động quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược bao gồm:

a) Chi thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia ngoài nước xây dựng đề xuất
nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;
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b) Chi Hội đồng tư vấn, thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia ngoài nước

tư vấn xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng;

c) Chi Hội đồng tư vấn liên Bộ thẩm định nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược đặt hàng;

d) Chi lập báo cáo thẩm định nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt
hàng;

đ) Chi Tổ chuyên gia liên Bộ rà soát, lựa chọn nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược đặt hàng;

e) Chi Tổ đánh giá năng lực nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

g) Chi Tổ rà soát kinh phí và Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ phát
triển công nghệ chiến lược;

h) Chi Tổ rà soát kinh phí và Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ phát
triển công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm vụ,

chuỗi nhiệm vụ theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 3 Thông tư số
48/2026/TT-BKHCN.

2. Ngoài các nội dung chi quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

được quy định tại khoản 1 Điều này, các nội dung chi khác thực hiện theo quy

định tại Điều 3 và khoản 1 Điều 8 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN ngày 30

tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định lập dự
toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đối với một số
nội dung chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây
viết tắt là Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN).

Điều 7. Định mức chỉ các hoạt động quản lý nhiệm vụ phát triển công
nghệ chiến lược

1. Định mức chi cho các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này

được quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

2. Định mức chỉ cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này

được thực hiện như sau:

a) Đối với Hội đồng, Tổ chuyên gia áp dụng bằng 02 lần mức chi tối đa của

nội dung chi tương ứng quy định tại Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN;

b) Đối với chuyên gia tư vấn độc lập trong nước, tổ chức tư vấn độc lập, dự
toán xây dựng thuê chuyên gia tư vấn độc lập, tổ chức tư vấn độc lập được áp
dụng theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Thông tư số 38/2025/TT-
BKHCN và các quy định sau:

b.1) Việc thuê tổ chức tư vấn độc lập và các dịch vụ cần thiết khác phục vụ

hoạt động của tỗ chức tư vấn độc lập được thực hiện theo quy định của pháp luật
về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.
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b.2) Việc thuê chuyên gia tư vấn độc lập được thực hiện theo Quyết định
thành lập Hội đồng, Tổ chuyên gia của cơ quan quản lý nhiệm vụ.

b.3) Tiêu chí xác định chuyên gia tư vấn độc lập trong nước và tổ chức tư

vấn độc lập được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2025/TT-
BKHCN.

3. Định mức chi thù lao cho các Hội đồng khác không được quy định tại

khoản 1, khoản 2 Điều này được áp dụng từ 100% đến 200% mức chi tối đa của

Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN. Việc quyết
định mức chi của Hội đồng thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều

2 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN.

4. Đối với các nội dung chi cho hoạt động quản lý nhiệm vụ phát triền công
nghệ chiến lược không thuộc trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và khoản 3

Điều này thì áp dụng mức chi theo quy định tại Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

và các quy định của pháp luật có liên quan.

Mục 2. LẬP DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN
CỐNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Điều 8. Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược

1. Nguyên tắc lập dự toán

a) Gắn với mục tiêu, sản phẩm đầu ra và kết quả cuối cùng của nhiệm vụ
phát triển công nghệ chiến lược.

b) Bảo đảm đồng bộ với chuỗi phát triển sản phẩm công nghệ từ nghiên cứu

khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất nguyên mẫu, triển khai thử nghiệm,
chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm;

c) Dự toán được lập theo từng gói công việc và được tổng hợp theo từng mốc

đánh giá; mỗi mốc đánh giá quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 48/2026/TT-

BKHCN có thể bao gồm một hoặc nhiều gói công việc;

d) Kết hợp nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước với nguồn kinh phí đối
ứng của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

đ) Tổng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
bằng tổng dự toán các gói công việc;

e) Đối với các nội dung chi chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc chưa

có định mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, tổ chức chủ trì

được lập dự toán trên cơ sở một hoặc kết hợp các căn cứ sau: chi phí thực tế theo

hợp đồng đã thực hiện đối với công việc tương tự trong nước hoặc quốc tế; giá
niêm yết trên thị trường; báo giá của nhà cung cấp tại thời điểm lập dự toán; kết

quả thầm định giá (nếu có) hoặc các căn cứ hợp pháp khác phù hợp với tính chất
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của nội dung công việc. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm thuyết minh căn cứ xác

định dự toán; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, tính cần thiết,

tính hợp lý, tính hợp pháp và tính khả thi của mức dự toán đề xuất.

g) Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược có yêu cầu về kinh phí

đối ứng, tổ chức chủ trì phải lập phương án huy động và bố trí kinh phí đối ứng
theo từng gói công việc, từng mốc đánh giá phù hợp với tiến độ thực hiện nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược; đồng thời gửi kèm hồ sơ minh chứng nguồn
kinh phí đối ứng để làm căn cứ lập, thẩm định và phê duyệt dự toán. Hồ sơ minh

chứng bao gồm:

g.1) Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành

trong 02 năm gần nhất của tổ chức tham gia góp vốn;

g.2) Hồ sơ chứng minh nguồn vốn và văn bản cam kết sử dụng nguồn vốn
để thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đối với trường hợp sử dụng
nguồn vốn tự có;

g.3) Văn bản cam kết và giấy tờ xác nhận về việc đóng góp vốn của các cá
nhân/tổ chức/chủ sở hữu cho tổ chức chủ trì để thực hiện nhiệm vụ phát triển công
nghệ chiến lược đối với trường hợp huy động vốn từ các cá nhân/tổ chức hoặc

huy động vốn góp của chủ sở hữu;

g.4) Cam kết cho vay vốn của các tổ chức tín dụng để thực hiện nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược đối với trường hợp vay vốn tổ chức tín dụng;

g.5) Báo giá còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ và được phát hành không
quá 90 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ; trường hợp không có hoặc không thể thu

thập được báo giá thì sử dụng hợp đồng tương tự đã thực hiện hoặc tài liệu khác

chứng minh mức giá trên thị trường làm căn cứ xác định dự toán.

2. Lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

a) Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được

lập trên cơ sở dự toán kinh phí các gói công việc của nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược theo Biểu mẫu BM-01-TC-CNCL tại Phụ lục II ban hành kèm

theo Thông tư này.

b) Mỗi gói công việc phải xác định rõ:

b.1) Mục tiêu, phạm vi công việc, sản phẩm đầu ra của gói công việc;

b.2) Dự toán kinh phí thực hiện gói công việc;

b.3) Tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện;

b.4) Thời gian thực hiện gói công việc.

Điều 9. Các nội dung chi cấu thành dự toán thực hiện nhiệm vụ phát

triển công nghệ chiến lược
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1. Tiền thù lao tham gia nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bao gồm:
tiền thù lao cho Tổng công trình sư (nếu có); các thành viên tham gia thực hiện

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; tiền công lao động phổ thông hỗ trợ

các công việc trong nội dung nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; tiền thuê
chuyên gia trong nước và chuyên gia ngoài nước phối hợp thực hiện nhiệm vụ
phát triển công nghệ chiến lược.

2. Các nội dung chi theo quy định từ khoản 2 đến khoản 13 Điều 6 và Điều
7 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2025 của Bộ trưởng

Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và hướng dẫn về lập dự toán, quản

lý sử dụng và quyết toán một số nội dung chi ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm

vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (sau đây viết tắt là Thông tư số
39/2025/TT-BKHCN).

3. Dự toán kinh phí dự phòng (nếu có), kinh phí quản lý chung nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược.

Điều 10. Lập dự toán chi thù lao thực hiện nhiệm vụ và thuê chuyên gia

trong nước, chuyên gia ngoài nước

1. Dự toán chỉ thù lao thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

a) Nguyên tắc lập dự toán

a.1) Định mức thù lao thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
theo vị trí công việc quy định tại Biểu mẫu BM-03-TC-CNCL Phụ lục II ban hành

kèm theo Thông tư này là mức tối đa để lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi thù

lao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

a.2) Việc lập dự toán chi thù lao được thực hiện theo vị trí công việc, sản

phẩm đầu ra của gói công việc;

a.3) Tổ chức chủ trì được chủ động xác định các vị trí công việc tham gia

thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược phù hợp với mục tiêu, nội
dung, yêu cầu chuyên môn và phương án tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược. Dự toán chi thù lao được xác định theo vị trí công việc và

áp dụng mức thù lao của vị trí công việc tương ứng quy định tại Biểu mẫu BМ-

03-TC-CNCL Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Tổ chức chủ trì có

trách nhiệm thuyết minh căn cứ xác định vị trí công việc, nội dung công việc, yêu
cầu chuyên môn, kết quả dự kiến và định mức thù lao áp dụng. Nội dung được
thuyết minh là căn cứ để thẩm định dự toán chỉ thù lao.

b) Việc lập dự toán được thực hiện như sau:

b.1) Các vị trí công việc tham khảo theo Biểu mẫu BM-02-TC-CNCL Phụ

lục II ban hành kèm theo Thông tư này;

b.2) Dụ toán thù lao của một cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược được xác định theo công thức:
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DTT = MTL x T x TL.

Trong đó:

- DTT: là tổng dự toán thù lao của cá nhân trong thời gian tham gia thực hiện

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

- MTL: là mức thù lao theo tháng tương ứng với 100% thời gian tham gia

của vị trí công việc theo Biểu mẫu BM-03-TС-CNCL tại Phụ lục II ban hành

kèm theo Thông tư này;

- T: là số tháng cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược;

- TL: là tỷ lệ thời gian (%) của cá nhân tham gia nhiệm vụ phát triển công
nghệ chiến lược trong khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược.

Trường hợp lập dự toán thù lao của cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược theo ngày công, dự toán thù lao được xác định

bằng số ngày công dự kiến tham gia thực hiện nhân với mức thù lao ngày công
của vị trí công việc.

Mức thù lao ngày công của vị trí công việc được xác định bằng mức thù lao

tối đa theo tháng của vị trí công việc theo Biểu mẫu BM-03-TC-CNCL tại Phụ

lục II ban hành kèm theo Thông tư này chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong

tháng (26 ngày).

2. Dự toán các chế độ, chính sách đối với Tổng công trình sư

Ngoài dự toán chỉ thù lao đối với Tổng công trình sư quy định tại điểm b

khoản 1 Điều này, tổ chức chủ trì đề xuất phương án thực hiện các chế độ, chính
sách đối với Tổng công trình sư theo quy định tại Điều 38 Nghị định số
260/2026/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và

biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao (sau đây viết tắt là Nghị
định số 260/2026/NĐ-СР).

3. Dự toán chỉ thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia ngoài nước (sau đây

viết tắt là chuyên gia) thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được

thực hiện như sau:

a) Xác định theo cơ chế thỏa thuận giữa tổ chức chủ trì và chuyên gia trên

cơ sở yêu cầu chuyên môn, phạm vi và nội dung công việc, trình độ, năng lực,

kinh nghiệm, thời gian tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược, mặt bằng giá thuê chuyên gia trên thị trường và thông lệ quốc tế phù hợp

với lĩnh vực chuyên môn; mức thuê chuyên gia theo tháng tối đa bằng mức thù

lao của chủ nhiệm nhiệm vụ phát triền công nghệ chiến lược quy định tại Thông

tư này.
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b) Trường hợp cần thuê chuyên gia với mức thuê theo tháng cao hơn định

mức của chủ nhiệm nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quy định tại Thông
tư này, tổ chức chủ trì phải thuyết minh sự cần thiết, căn cứ xác định mức thuê,
khả năng huy động chuyên gia, hiệu quả dự kiến mang lại và khả năng cân đối
kinh phí của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; chịu trách nhiệm trước

pháp luật về sự cần thiết, tính trung thực, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả của mức

thuê chuyên gia đề xuất; mức thuê theo tháng tối đa bằng mức thù lao của Tổng
công trình sư quy định tại Thông tư này.

Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp

của mức thuê chuyên gia và dự toán kinh phí trong quá trình xét chọn nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược. Ý kiến của Hội đồng là một trong những căn cứ

để cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét, quyết định phê duyệt dự toán kinh phí của

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

c) Ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b khoản này, các nội dung

khác liên quan đến việc thuê chuyên gia trong nước, chuyên gia là người Việt

Nam định cư ở nước ngoài và chuyên gia ngoài nước được thực hiện theo quy

định tại Điều 14 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.

Điều 11. Lập dự toán kinh phí dự phòng, kinh phí quản lý chung nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược, các khoản kinh phí quy định tại khoản 2

Điều 9 Thông tư này

1. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, dự toán kinh phí thực

hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được bố trí khoản kinh phí dự
phòng để xử lý các phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triên công
nghệ chiến lược theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 267/2025/NĐ-
CP.

2. Kinh phí dự phòng (nếu có) được lập trên cơ sở nội dung công việc, yêu

cầu kỹ thuật, tiến độ thực hiện của từng gói công việc và các yếu tố có thể phát

sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy

định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

3. Mức kinh phí dự phòng do tổ chức chủ trì đề xuất và được cơ quan quản

lý nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược xem xét, quyết định nhưng không

vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược.

4. Kinh phí dự phòng được lập dự toán, thẩm định và phê duyệt cùng với dự

toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, được cơ quan

quản lý nhiệm vụ bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm phù hợp với

tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và được cấp cho tổ
chức chủ trì theo quy định tại điểm a khoản 3 Điểu 23 Thông tư này.
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5. Dự toán kinh phí quản lý chung nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN. Trong

trường hợp tổ chức chủ trì có nhu cầu kinh phí quản lý chung vượt mức quy định

tại khoản 2 Điều 25 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN thì phải lập dự toán chi tiết

đối với các hoạt động quản lý theo quy định của pháp luật để cơ quan quản lý
nhiệm vụ thẩm định, quyết định.

6. Dự toán kinh phí các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược quy định tại khoản 2 Điểu 9 Thông tư này theo quy định từ Điều 15
đến Điều 36 Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI QUẢN LÝ VÀ CHI

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Điều 12. Quản lý kinh phí theo mốc đánh giá của nhiệm vụ phát triển
công nghệ chiến lược

1. Việc cấp, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện
nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được áp dụng cơ chế về khoán chi đến

sản phẩm cuối cùng theo kết quả đạt được tại mốc đánh giá theo quy định tại Điều

10 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP.

2. Kết quả thực hiện tại từng mốc đánh giá được Hội đồng đánh giá kết luận
theo quy định tại điểm c khoản 7 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP là căn cứ

để thanh toán, quyết toán kinh phí tương ứng với mốc đánh giá và làm căn cứ cấp

kinh phí thực hiện giai đoạn tiếp theo của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược.

Điều 13. Cơ chế thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo

nhiều phương án nghiên cứu độc lập

1. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được cơ quan quản lý

nhiệm vụ lựa chọn từ hai tô chức, doanh nghiệp trở lên chủ trì thực hiện các
phương án nghiên cứu độc lập nhằm đạt cùng mục tiêu, yêu cầu và chỉ tiêu đánh

giá của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược theo quy định tại điểm đ khoản

7 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, mỗi phương án nghiên cứu được lập dự
toán, giao kinh phí, ký hợp đồng, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng
theo quy định của pháp luật và Thông tư này; được quản lý, theo dõi và hạch toán

riêng về kinh phí trong phạm vi nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được

phê duyệt.

2. Kinh phí thực hiện của từng phương án nghiên cứu được cấp, thanh toán,

quyết toán theo kết quả đạt được tại từng mốc đánh giá theo quy định về quản lý
kinh phí theo mốc đánh giá tại Điều 12 Thông tư này.

3. Trường hợp cơ quan quản lý nhiệm vụ quyết định chấm dứt thực hiện một

phương án nghiên cứu theo kết quả đánh giá quy định tại điểm đ khoản 7 Điều 7
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Nghị định số 260/2026/NĐ-CP, tổ chức chủ trì được thanh toán, quyết toán phần
kinh phí tương ứng với các mốc đánh giá đã hoàn thành; không được bố trí kinh

phí đối với các mốc đánh giá hoặc phần công việc chưa thực hiện. Kinh phí từ

nguồn ngân sách nhà nước đã cấp cho phương án nghiên cứu bị chấm dứt nhưng

chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết phải hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy

định của pháp luật.

4. Việc xử lý tài sản, quản lý và thương mại hóa kết quả từ phương án nghiên
cứu bị chấm dứt thực hiện được thực hiện theo quy định từ Điều 31 đến Điều 34

Nghị định số 267/2025/NĐ-CP.

Điều 14. Điều chỉnh kinh phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát
triển công nghệ chiến lược

1. Tổ chức chủ trì được quyền chủ động:

a) Điều chỉnh kinh phí giữa các nội dung chi trong cùng gói công việc hoặc

giữa các gói công việc thuộc cùng mốc đánh giá;

b) Điều chỉnh tiến độ bố trí kinh phí đối ứng và sử dụng kinh phí dự phòng
trong phạm vi dự toán đã được phê duyệt, bảo đảm không làm thay đổi tổng mức

kinh phí ngân sách nhà nước và tỷ lệ kinh phí đối ứng đã được cơ quan quản lý
nhiệm vụ phê duyệt;

c) Việc điều chỉnh kinh phí quy định tại điểm a, điểm b khoản này phải bảo
đảm kết quả đầu ra, sản phẩm và chỉ tiêu đánh giá của mốc đánh giá theo hợp
đồng.

2. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhiệm vụ việc
điều chỉnh kinh phí trong các trường hợp sau đây:

a) Điều chỉnh kinh phí giữa các gói công việc thuộc các mốc đánh giá khác
nhau;

b) Các điều chỉnh dẫn đến thay đổi tổng mức kinh phí thực hiện hoặc cơ cấu

nguồn kinh phí giữa ngân sách nhà nước, kinh phí đối ứng và các nguồn kinh phí

hợp pháp khác đã được cơ quan quản lý nhiệm vụ phê duyệt.

3. Trên cơ sở báo cáo của tổ chức chủ trì, cơ quan quản lý nhiệm vụ xem xét,

quyết định việc điều chỉnh kinh phí theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Cơ chế tự chủ trong lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp

1. Tổ chức chủ trì được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn

nhà thầu, nhà cung cấp khi thực hiện mua sắm, thuê trang thiết bị, máy móc, hàng
hóa, dịch vụ phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược
theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 7 Nghị định số 260/2026/NĐ-CP.

2. Việc lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp quy định tại khoản 1 Điều này phải

bảo đảm các nguyên tắc sau:
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a) Phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, góp
phần hoàn thành mục tiêu, sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, tiến độ và các
mốc đánh giá của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

b) Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật chuyện ngành có

liên quan và yêu cầu kỹ thuật của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

c) Bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không có xung đột lợi ích theo

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và pháp luật có liên quan.

3. Tổ chức chủ trì chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định lựa chọn
nhà thầu, nhà cung cấp; tính hợp pháp, hợp lý của việc mua sắm, thuê; tính chính

xác, trung thực của hồ sơ thanh toán; hiệu quả sử dụng kinh phí; chất lượng, tiến
độ và mức độ đáp ứng của trang thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ đối với mục

tiêu, sản phẩm và các mốc đánh giá của nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

Điều 16. Cơ chế quản lý tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ

chiến lược được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm vụ và chuỗi
nhiệm vụ

1. Việc cấp, thanh toán, quyết toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước
được thực hiện đối với tổ chức chủ trì cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ
chiến lược.

2. Tổ chức chủ trì cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược có trách nhiệm phân bồ, cấp, thanh toán kinh phí cho các tổ chức chủ trì
nhiệm vụ thành phần theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thành phần và chịu trách

nhiệm tổng hợp việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí của toàn

bộ cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược với cơ quan

quản lý nhiệm vụ.

3. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ thành phần chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng

kinh phí được giao đúng mục đích, nội dung, chất lượng, tiến độ; hạch toán riêng,
lập hồ sơ thanh toán phần kinh phí được giao và chịu trách nhiệm với tổ chức chủ

trì cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và cơ quan
quản lý nhiệm vụ.

4. Kinh phí, sản phẩm và kết quả thực hiện của từng nhiệm vụ thành phần
được theo dõi, hạch toán riêng; là căn cứ để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện,

phân bổ, cấp, thanh toán kinh phí và tổng hợp quyết toán đối với nhiệm vụ phát
triền công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện theo hình thức cụm nhiệm vụ

hoặc chuỗi nhiệm vụ.

5. Trường hợp nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được điều chỉnh
theo quyết định của cấp có thẩm quyền, việc điều chỉnh dự toán, cấp, thanh toán,
quyết toán kinh phí được thực hiện theo quyết định điều chỉnh và quy định của
Thông tư này.
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Điều 17. Tạm ứng kinh phí đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược có tính cấp bách

1. Việc tạm ứng kinh phí để thực hiện các nội dung cấp bách cần triển khai

ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được
thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP. Nội

dung cấp bách cần triển khai ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược được xác định theo quy định về quản lý nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược.

2. Tổ chức chủ trì được sử dụng các nguồn tài chính hợp pháp của mình hoặc
các nguồn vốn hợp pháp khác để ứng trước kinh phí thực hiện các nội dung quy
định tại khoản 1 Điều này trước khi được cấp kinh phí từ nguồn ngân sách nhà

nước.

3. Khoản kinh phí đã ứng trước được tổng hợp vào kinh phí thực hiện nhiệm

vụ phát triển công nghệ chiến lược để thanh toán, quyết toán theo quy định của

pháp luật.

Điều 18. Quản lý kinh phí đối ứng

1. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm quản lý, sử dụng, hạch toán và lưu trữ hồ
sơ, tài liệu chứng minh giá trị kinh phí đối ứng theo quy định của pháp luật và quy

định về quản lý tài chính áp dụng đối với loại hình của tổ chức chủ trì; bảo đảm

tính hợp pháp, tính chính xác của kinh phí đối ứng và được sử dụng đúng mục

đích, phục vụ trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện cam kết về kinh phí đối
ứng của tổ chức chủ trì trên cơ sở tỷ lệ kinh phí đối ứng đã được cơ quan quản lý
nhiệm vụ phê duyệt, phù hợp với tiến độ, nội dung thực hiện nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược. Việc theo dõi thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro,
không can thiệp vào hoạt động quản lý tài chính nội bộ của tổ chức chủ trì.

3. Tổ chức chủ trì được điều chỉnh việc bố trí kinh phí đối ứng giữa các mốc

đánh giá phù hợp với tiến độ và nội dung thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ

chiến lược nhưng phải bảo đảm tỷ lệ kinh phí đối ứng đã được cơ quan quản lý
nhiệm vụ phê duyệt khi kết thúc nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

4. Trường hợp có căn cứ cho thấy việc bố trí kinh phí đối ứng có nguy cơ

không bảo đảm tỷ lệ kinh phí đối ứng đã được cơ quan quản lý nhiệm vụ phê
duyệt, cơcơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện các biện pháp quản lý như sau:

a) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, yêu

cầu tổ chức chủ trì giải trình, thực hiện các biện pháp bảo đảm tỷ lệ kinh phí đối
ứng theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược;

b) Khi kết thúc nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, trường hợp tổ chức

chủ trì không bảo đảm tỷ lệ kinh phí đối ứng đã được cơ quan quản lý nhiệm vụ

phê duyệt mà không có báo cáo giải trình phù hợp thì cơ quan quản lý nhiệm vụ
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căn cứ mức độ ảnh hưởng đến mục tiêu, sản phẩm của nhiệm vụ phát triển công
nghệ chiến lược và nguyên nhân không thực hiện đầy đủ cam kết để xử lý theo

hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và theo quy định
của pháp luật;

c) Trường hợp hồ sơ, tài liệu chưa đủ căn cứ xác định giá trị kinh phí đối ứng
hoặc cần xác minh giá trị kinh phí đối ứng, cơ quan quản lý nhiệm vụ có quyền
yêu cầu tổ chức chủ trì thuê tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm tra, xác nhận giá
trị kinh phí đối ứng. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài

liệu, chứng từ có liên quan và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, tính chính xác

của giá trị kinh phí đối ứng được xác nhận.

Điều 19. Quản lý kinh phí dự phòng

1. Việc sử dụng kinh phí dự phòng phải có căn cứ, được tổ chức chủ trì thuyết
minh, chịu trách nhiệm và chỉ được thực hiện đối với các trường hợp quy định tại

điểm a khoản 4 Điều 28 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và theo quy định tại

Thông tư này.

2. Phần kinh phí dự phòng chưa cấp cho tổ chức chủ trì do cơ quan quản lý

nhiệm vụ quản lý; đến hết năm ngân sách, phần kinh phí này được xử lý theo quy

định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Phần kinh phí dự phòng đã được cấp cho tổ chức chủ trì nhưng không sử

dụng hết sau khi hoàn thành xử lý nội dung phát sinh thì phải hoàn trả ngân sách

nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Trường hợp nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thuộc trường hợp

rủi ro được chấp nhận theo quy định tại Điều 35 hoặc Điều 36 Nghị định số
267/2025/NĐ-CP thì việc xử lý kinh phí dự phòng đã sử dụng theo quy định tại

Điều 11 Nghị định số 265/2025/NĐ-CP.

Điều 20. Xử lý tài sản, quản lý và thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược

Việc xử lý tài sản, quản lý và thương mại hóa kết quả của nhiệm vụ phát
triễn công nghệ chiến lược được thực hiện theo quy định từ Điều 31 đến Điều 34

Nghị định sô 267/2025/NĐ-CP.

Điều 21. Theo dõi, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí

1. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính
xác tình hình sử dụng kinh phí trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và

đổi mới sáng tạo quốc gia (sau đây viết tắt là Nền tảng số).

2. Cơ quan quản lý nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát tình hình sử

dụng kinh phí của tổ chức chủ trì trên Nền tảng số; yêu cầu tổ chức chủ trì giải

trình khi phát hiện dấu hiệu rùi ro có thể ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm
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thì cơ quan quản lý nhiệm vụ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của

pháp luật.

3. Việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin trên Nền tảng số
phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, kịp thời, an toàn thông tin và tuân thủ quy định

của cơ quan quản lý nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược và quy định của

pháp luật.

4. Trường hợp Nền tảng số không thể vận hành hoặc việc truy cập, sử dụng

bị gián đoạn do sự cố kỹ thuật hoặc do nguyên nhân khách quan khác, việc gửi,
nhận, trao đổi hồ sơ, tài liệu được thực hiện theo phương thức điện tử khác hoặc

bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Sau khi Nền tảng số hoạt động bình
thường trở lại, tổ chức chủ trì có trách nhiệm cập nhật đầy đủ các thông tin, dữ

liệu và hồ sơ phát sinh lên Nền tảng số.

5. Cơ quan quản lý nhiệm vụ quyết định thuê tổ chức kiểm toán độc lập theo
quy định của pháp luật để kiểm tra, xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí tại tổ
chức chủ trì trong các trường hợp sau đây:

a) Có dấu hiệu vi phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí;

b) Hồ sơ, tài liệu hoặc số liệu liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí
có chênh lệch, mâu thuẫn hoặc chưa đủ căn cứ xác định tính hợp pháp, hợp lệ của

việc quản lý, sử dụng kinh phí;

c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. Tổ chức chủ trì có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu,
chứng từ có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhiệm vụ hoặc tổ chức
kiểm toán độc lập. Kinh phí thuê kiểm toán độc lập được bảo đảm từ kinh phí

quản lý của cơ quan quản lý nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý và chi thực

hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược

Ngoài các nội dung quy định từ Điều 12 đến Điều 21 Thông tư này, các nội

dung khác về quản lý, sử dụng kinh phí chi quản lý và chi thực hiện nhiệm vụ

phát triển công nghệ chiến lược được thực hiện theo quy định tại Thông tư số

38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN.

Chương IV

CẤP KINH PHÍ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VÀ XỬ LÝ TÀI CHÍNH
ĐÓI VỚI NHIỆM VỤ PHÁT TRIẾN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Điều 23. Cấp kinh phí

1. Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược được cấp theo hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ

chiến lược, phù hợp với tiến độ thực hiện, gói công việc và mốc đánh giá của
nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
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2. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược thực hiện trong nhiều
năm, kinh phí được cấp theo từng năm ngân sách phù hợp với tiến độ thực hiện,

nhu cầu kinh phí của từng gói công việc, từng mốc đánh giá và khả năng cân đối
ngân sách nhà nước.

3. Cấp kinh phí dự phòng

a) Tổ chức chủ trì lập văn bản đề nghị cấp kinh phí dự phòng, trong đó thuyết
minh rõ nội dung phát sinh, căn cứ xác định sự cần thiết và nhu cầu kinh phí; chịu

trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hỗ sơ đề nghị. Kinh

phí dự phòng được cấp trong phạm vi mức kinh phí dự phòng đã được cơ quan

quản lý nhiệm vụ phê duyệt.

b) Trên cơ sở văn bản đề nghị của tổ chức chủ trì, cơ quan quản lý nhiệm vụ

xem xét, quyết định cấp kinh phí dự phòng.

c) Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện

theo hình thức cụm nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ, khi phát sinh nhu cầu sử dụng

kinh phí dự phòng của nhiệm vụ thành phần, tổ chức chủ trì cụm nhiệm vụ, chuỗi

nhiệm vụ có trách nhiệm tổng hợp, lập đề nghị cấp kinh phí dự phòng theo quy

định tại điểm a khoản này. Căn cứ kinh phí dự phòng được cấp, tổ chức chủ trì

cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ có trách nhiệm cấp kinh phí cho tổ chức chủ trì

nhiệm vụ thành phần theo Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ thành phần và chịu trách
nhiệm về việc quản lý, sử dụng kinh phí dự phòng của toàn bộ nhiệm vụ phát triền
công nghệ chiển lược.

4. Các chế độ, chính sách đối với Tổng công trình sư theo quy định tại khoản

2 Điều 10 Thông tư này được cấp cùng với kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược về tổ chức chủ trì theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển

công nghệ chiến lược, nhu cầu kinh phí của từng gói công việc.

Điều 24. Thanh toán

1. Hồ sơ, chứng từ thanh toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược được thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 17 Nghị
định số 265/2025/NĐ-СР.

2. Việc thanh toán thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược từ
nguồn ngân sách nhà nước phải bảo đảm không trùng với cùng một kết quả, sản
phẩm hoặc khối lượng công việc đã được thanh toán từ ngân sách nhà nước trong

cùng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược hoặc từ nhiệm vụ, chương trình,
dự án khác sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Việc thanh toán kinh phí dự phòng được thực hiện trên cơ sở hồ sơ thanh

toán đối với các nội dung phát sinh thực tế đã được cơ quan quản lý nhiệm vụ cấp

kinh phí dự phòng theo quy định tại Điều 23 Thông tư này. Phần kinh phí dự
phòng đã thanh toán được tính vào tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển
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công nghệ chiến lược và được thanh toán theo từng mốc đánh giá quy định trong

hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

4. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện

theo hình thức cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, việc thanh toán kinh phí được thực

hiện theo từng mốc đánh giá của cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ. Căn cứ kết quả

đánh giá của từng mốc, cơ quan quản lý nhiệm vụ thanh toán kinh phí cho tổ chức
chủ trì theo kết quả đạt được tại mốc đánh giá. Tổ chức chủ trì cụm nhiệm vụ,

chuỗi nhiệm vụ có trách nhiệm thanh toán kinh phí cho các tổ chức chủ trì thực

hiện nhiệm vụ thành phần theo thỏa thuận và kết quả thực hiện.

5. Trường hợp mốc đánh giá được Hội đồng đánh giá kết luận đạt yêu cầu:

a) Đối với mốc đánh giá áp dụng phương thức khoán chi đến sản phẩm cuối
cùng, giá trị được thanh toán bằng kinh phí khoán của mốc đánh giá đã được phê
duyệt trong hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.

b) Đối với mốc đánh giá áp dụng phương thức khoán chỉ từng phần, phần
công việc áp dụng khoán chi được thanh toán theo kinh phí khoán đã được phê
duyệt trong hợp đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; phần
công việc không áp dụng khoán chi được thanh toán theo khối lượng công việc

thực tế hoàn thành và hồ sơ, chứng từ theo quy định.

6. Trường hợp mốc đánh giá được Hội đồng đánh giá kết luận chưa đạt yêu
cầu:

a) Đối với mốc đánh giá áp dụng khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, chưa
thanh toán đối với mốc đánh giá đó;

b) Đối với mốc đánh giá áp dụng khoán chi từng phần, chỉ thanh toán đối với

phần công việc được Hội đồng đánh giá xác nhận đạt yêu cầu; phần công việc áp
dụng khoán chi được thanh toán theo giá trị khoán chi tương ứng đã được phê

duyệt, phần công việc không áp dụng khoán chỉ được thanh toán theo khối lượng
công việc thực tế hoàn thành và hồ sơ, chứng từ theo quy định. Phần công việc

Hội đồng đánh giá xác nhận chưa đạt yêu cầu thì chưa được thanh toán.

Điều 25. Quyết toán kinh phí

1. Đối với nội dung thực hiện theo cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng,

tổ chức chủ trì quyết toán kinh phí căn cứ kết quả đạt được tại các mốc đánh giá
hoặc sản phẩm cuối cùng được Hội đồng đánh giá xác nhận.

2. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được tổ chức theo nhiều

mốc đánh giá, tổ chức chủ trì được quyết toán phần kinh phí tương ứng với từng

mốc đánh giá đã hoàn thành theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ phát triển công

nghệ chiến lược.

3. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được tổ chức thực hiện

theo hình thức cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, tổ chức chủ trì cụm nhiệm vụ,
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chuỗi nhiệm vụ có trách nhiệm quản lý, theo dõi, tổng hợp và quyết toán kinh phí
đối với các nhiệm vụ thành phần.

4. Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được triển khai theo
nhiều phương án nghiên cứu độc lập, việc quyết toán kinh phí được thực hiện

riêng đối với từng phương án theo kết quả đánh giá tại từng mốc đánh giá; kinh
phí của phương án bị chấm dứt thực hiện (nếu có) được xử lý theo quy định tại

Điều 26 Thông tư này.

5. Trường hợp nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược không đạt mốc đánh

giá hoặc bị tạm dừng, đình chỉ, chấm dứt thực hiện, việc thanh toán, quyết toán
và xử lý kinh phí được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, kết luận của cơ quan

quản lý nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 26. Xử lý rủi ro tài chính

1. Việc xử lý tài chính đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược khi

xảy ra rủi ro được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền xử lý rủi

ro và quy định của pháp luật.

2. Trường hợp nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược được xác định thuộc

trường hợp rủi ro được chấp nhận theo quy định tại Điều 35 và Điều 36 Nghị định

số 267/2025/NĐ-CP, tổ chức chủ trì không phải hoàn trả phần kinh phí từ nguồn
ngân sách nhà nước đã sử dụng đúng mục tiêu, đúng nội dung, đúng phạm vi và

đúng quy định.

3. Việc hoàn trả kinh phí ngân sách nhà nước chỉ áp dụng đối với phần kinh

phí sử dụng sai mục đích hoặc không đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử
dụng ngân sách nhà nước. Trường hợp có hành vi gian lận hoặc cổ ý vi phạm pháp
luật trong quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thì xử lý theo

quy định của pháp luật.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 27. Tổ chức thực hiện

Căn cứ quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật, Bộ Khoa

học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Uy ban

nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh
phí chi quản lý và chi thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược bảo

đảm đúng mục đích, đúng quy định.

Điều 28. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2026.

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn tại Thông tư này

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế đó.
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3. Trường hợp có quy định khác nhau về một vấn đề giữa Thông tư này với

Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN và Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN thì áp
dụng quy định của Thông tư này.

Điều 29. Trách nhiệm thi hành

1. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để kịp thời giải quyết.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở
trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người đứng dầu cơcơ quan, tổ chức,

doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thồng tư này.

BỘ TRƯỞNGC
O
N
G
, 
G

Vũ Hải Quân

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;

HO
C 

VÀ

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung nơng

Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

Văn phòng Tổng Bí thư;

Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;

B
O

VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan,

đơn vị thuộc Bộ, Cổng Thông tin điện tử Bộ;

- Lưu: VT, PC, NAFOSTED.
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Phụ lục I

К
Б
О
А

ĐỊNH MÚC CHI QUẢN LÝ NHIỆM VỤ PHÁT TRIẾN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC
(Ban hanh kèm theo Tháng tư số 49/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

★

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Khung định mức

I Chi xây dựng đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng

1 Chi thuê chuyên gia trong nước 01 Báo cáo
Theo mức chi lương chuyên gia tự vấn quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 7/2026/TT-BNV

2 Chi thuê chuyên gia ngoài nước 01 Báo cáo Theo kinh phí thỏa thuận với chuyên gia

Π Chi xây dựng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng

1 Chi Hội đồng tư vấn

1.1 Chi họp Hội đồng Hội đồng

02 lần định mức chi tối đa đối với từng chức danh
tương ứng của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-

BKHCN

1.2 Chi nhận xét đánh giá 01 Phiếu nhận xét

Nhận xét đánh giá của Phó Chủ tịch,

thành viên (ủy viên) Hội đồng

Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội
đồng, chuyên gia phản biện

02 lần định mức chi tối đa đối với nhận xét đánh giá
của thành viên (ủy viên) của Hội đồng xét tài trợ, đặt

hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng

tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điểu 4 Thông tư số
38/2025/TT-BKHCN

02 lần định mức chi tối đa đối với nhận xét đánh giá

của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện của Hội

đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công
nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN



2

TT Nội dung công việc Đơn vị tính

2
Chi thuê chuyên gia trong nước, nước

ngoài
Công

III

Khung định mức

Tổng mức thuê chuyên gia bằng 5 lần mức chi thù

lao Hội đồng tự vấn xây dựng nhiệm vụ phát triền
công nghệ chiến lược đặt hàng (gồm tiền họp Hội
đồng và chi nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội

đồng)

Chi thẩm định nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng

1 Chi họp Hội đồng tư vấn liên Bộ Hội đồng

02 lần định mức chi tối đa đối với từng chức danh

tương ứng của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại
điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-

BKHCN

02 lần định mức chi tối đa đối với phiếu nhận xét của

ủy viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm
a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

2 Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận xét

3 Chi báo cáo thẩm định 01 báo cáo 8.000.000 đồng/báo cáo

IV Chi rà soát, lựa chọn nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược đặt hàng

1 Chi họp Tổ chuyên gia liên Bộ

1.1 Tổ trưởng Tổ chuyên gia

Tổ chuyên gia

02 lần định mức chi tối đa của Chủ tịch Hội đồng xét

tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi

mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều

Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

4

1.2 Thành viên Tổ chuyên gia
02 lần định mức chi tối đa của thành viên Hội đồng xét

tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi



3

TT Nội dung công việc Đơn vị tính Khung định mức

mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều

Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

4

1.3 Thư ký Tổ chuyên gia

1.4 Thư ký hành chính

1.5 Đại biểu tham dự

2 Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận xét

3 Chi thuê chuyên gia trong nước, nước

ngoài
Công

02 lần định mức chi tối đa của thư ký khoa học Hội

đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công

nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

Bằng 02 lần định mức chi tối đa của thư ký hành chính

Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công

nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

Bằng 02 lần định mức chi tối đa của đại biểu Hội đồng

xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và

đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4

Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

02 lần định mức chi tối đa đối với phiếu nhận xét

của ủy viên Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định

tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-

BKHCN

Tổng mức thuê chuyên gia bằng 5 lần mức chi thù

lao Tổ chuyên gia liên Bộ (gồm tiền họp Tổ chuyên
gia và chi nhận xét đánh giá của Tổ trưởng Tổ
chuyên gia)

Chi xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lượcV

1 Chi Tổ đánh giá năng lực Tổ chuyên gia
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TT Nội dung công việc Đơn vị tính Khung định mức

1.1
Tổ chức thực hiện dưới hình thức là một

nhiệm vụ

Bằng định mức chi đối với từng chức danh tương ứng

của Tổ chuyên gia liên Bộ

1.2

2 Tổ rà soát kinh phí

Tổ chức thực hiện theo hình thức là cụm

nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện dưới hình thức là một

nhiệm vụ

Tổ chuyên gia

2.1

2.2
Tổ chức thực hiện theo hình thức là cụm

nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ

Chi hội đồng xét tài trợ, đặt hàng

Bằng 2 lần định mức chi đổi với từng chức danh tương

ứng của Tổ chuyên gia liên Bộ

02 lần mức chi tối đa đối với từng chức danh tương

ứng của Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học,

công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 2
Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

03 lần mức chi tối đa đối với từng chức danh tương

ứng của Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học,

công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại khoản 2

Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

3

3.1
Tổ chức thực hiện dưới hình thức là một

nhiệm vụ

a Chi họp Hội đồng Hội đồng

02 lần mức chi tối đa đối với từng chức danh tương

ứng của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm
a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

b Chi nhận xét đánh giá 01 phiếu nhận xét

b.1
Nhận xét đánh giá của Phó Chủ tịch,

thành viên (ủy viên) Hội đồng

02 lần định mức chi tối đa đối với nhận xét đánh giá

của thành viên (ủy viên) của Hội đồng xét tài trợ, đặt

hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng



5

TT Nội dung công việc Đơn vị tính

b.2
Nhận xét đánh giá của Chủ tịch Hội

đồng, chuyên gia phản biện

3.2
Tổ chức thực hiện theo hình thức là cụm

nhiệm vụ hoặc chuỗi nhiệm vụ

a Chi họp Hội đồng Hội đồng

a.1

Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược có từ 02 đến 04 nhiệm vụ thành

phần

a.2

b

Nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến
lược có từ 05 nhiệm vụ thành phần trở
lên

Chi nhận xét đánh giá (theo từng nhiệm

vụ thành phần)
01 phiếu nhận xét

Khung định mức

tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số
38/2025/TT-BKHCN

02 lần định mức chi tối đa đối với nhận xét đánh giá

của Chủ tịch Hội đồng, chuyên gia phản biện của Hội
đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công

nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm a khoản 1

Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

03 lần mức chi tối đa đối với từng chức danh tương

ứng của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoa

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm
a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

04 lần mức chi tối đa đối với từng chức danh tương

ứng của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ khoа

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quy định tại điểm

a khoản 1 Điểu 4 Thông tư số 38/2025/TT-BKHCN

Bằng 02 lần định mức chỉ tổi đa đối với từng loại phiều

nhận xét tương ứng của Hội đồng xét tài trợ, đặt hàng

nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quy định tại

điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2025/TT-
BKHCN



Phụ lục II

CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2026/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Biểu mẫu BM-01-TC-CNCL: Dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ
2. Biểu mẫu BM-02-TC-CNCL: Bảng mô tả vị trí công việc tham khảo

3. Biểu mẫu BM-03-TC-CNCL: Mức thù lao theo tháng của từng vị trí công việc



TT

Gói

công

việc

DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

BM-01-TC-CNCL

Đơn vị tính: triệu đồng

Kinh phí thực hiện")

Ngân sách nhà nước Kinh phí đối ứng
Tổng

Năm thứ nhất Năm thứ...
Nội dung chi kinh

phí Tổng

số Kinh phí
khoán

Kinh phí

không

khoán

Kinh phí
khoán

Kinh phí
không
khoán

Tổng
số

Năm

thứ nhất

Năm

thứ ...

I WP1(**) Tổng WP1(***)

1 Chi thù lao tham gia nhiệm vụ

2 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu,...

3 Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản

4 Chi khác

5 Kinh phí dự phòng(1)

II WP2 Tổng WP2

1

Tổng cộng

(*) Dự toán kinh phí thực hiện tại Biểu mẫu này được lập cho toàn bộ thời gian thực hiện nhiệm vụ để phục vụ xét tài trợ, đặt hàng; chưa thực hiện phân
bổ theo từng năm ngân sách. Việc phân bổ kinh phí theo từng năm ngân sách được thực hiện khi ký hợp đồng.

(**) WPi: Gói công việc, i là số thứ tự của gói công việc quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 48/2026/TT-BKHCN.

(***) Trường hợp một gói công việc chia thành các công việc thành phần, các nội dung chỉ được lập dự toán chi tiết theo từng công việc thành phần để làm
căn cứ rà soát, xác định kinh phí của gói công việc. Khi ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ, dự toán kinh phí được xác định theo gói công việc, không chỉ tiết
theo từng công việc thành phần.
(1) Kinh phí dự phòng không vượt quá 10% tổng dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.




























